Thời khoá biểu giáo viên chuyên - Năm học 2015 - 2016 

(Thực hiện từ tuần 01) 

	Họ và tên
	Môn
	Số tiết
	Buổi
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Liên
	Âm nhạc
	19 + 3
	Sáng
	
	4A
	3A
	2A
	1A

	
	
	
	
	5A
	4B
	3B
	2B
	1B

	
	
	
	
	5B
	4C
	3C
	2C
	1C

	
	
	
	
	5C
	4D
	3D
	2D
	1D

	
	
	
	Chiều 
	
	
	
	
	Âm nhạc lớp 3 tuần lẻ; lớp 4 tuần chẵn

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quân
	Mĩ thuật
	19 + 3
	Sáng
	
	4D
	3D
	2D
	1D

	
	
	
	
	
	4A
	3A
	2A
	1A

	
	
	
	
	
	4B
	3B
	2B
	1B

	
	
	
	
	
	4C
	3C
	2C
	1C

	
	
	
	Chiều 
	
	
	5A
	
	Mĩ thuật lớp 3 tuần lẻ; lớp 4 tuần chẵn

	
	
	
	
	
	
	5B
	
	

	
	
	
	
	
	
	5C
	
	

	Thúy
	Thể dục

1;3;4;5
	26 
	Sáng
	
	4C
	3C
	4A
	1C

	
	
	
	
	
	4D
	3D
	4B
	1D

	
	
	
	
	
	4A
	3A
	4C
	1A

	
	
	
	
	
	4B
	3B
	4D
	1B

	
	
	
	Chiều 
	3A
	
	5C
	5A
	

	
	
	
	
	3B
	3D
	5A
	5B
	

	
	
	
	
	3C
	
	5B
	5C
	

	Dựng
	Tiếng Anh
	33 tiết
	Sáng
	
	4B
	1A
	4D
	1B

	
	
	
	
	3A
	4C
	1B
	4A
	1C

	
	
	
	
	3B
	4D
	1C
	4B
	1D

	
	
	
	
	3C
	4A
	1D
	4C
	1A

	
	
	
	Chiều 
	5C
	3D
	5B
	3A
	BD thi IOE 

lớp 5

	
	
	
	
	5A
	
	5C
	3B
	

	
	
	
	
	5B
	3D
	5A
	3C
	

	Lành
	Tiếng Anh lớp 2
	
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Chiều 
	2B
	2D
	2A

2B

2C
	
	Bồi dưỡng IOE lớp 3 (tuần lẻ) lớp 4 (tuần chẵn).

	
	
	
	
	2C
	
	
	
	

	
	
	
	
	2A
	2D
	
	
	

	Thêu
	Tin học lớp 3;4;5
	25 
	Sáng
	
	3A
	4A
	4C
	3A

	
	
	
	
	
	3B
	4B
	4D
	3B

	
	
	
	
	
	3C
	4C
	4A
	3C

	
	
	
	
	
	3D
	4D
	4B
	3D

	
	
	
	Chiều 
	5C
	
	5B
	
	Bồi dưỡng Tin học lớp 3(tuần lẻ) lớp 4 (tuần chẵn).

	
	
	
	
	5A
	
	5C
	
	

	
	
	
	
	5B
	
	5A
	
	

	Long
	Thể dục lớp 2; TC 1;2;3 và Bóng đá 3;4
	23 
	Sáng
	
	TC 3D
	TC 1D
	TD 2C
	

	
	
	
	
	
	TC 3A
	TC 1A
	TD 2D
	

	
	
	
	
	
	TC 3B
	TC 1B
	TD 2A
	

	
	
	
	
	
	TC 3C
	TC 1C
	TD 2B
	

	
	
	
	Chiều 
	TD 2C
	TD 2B
	TC 2C
	
	Dạy Bóng đá lớp 3 (tuần lẻ) lớp 4 (tuần chẵn).

	
	
	
	
	TD 2A
	TC 2D
	TC 2A
	
	

	
	
	
	
	TD 2D
	
	TC 2B
	
	

	Trang
	LS&ĐL 4; ĐL 5; 
	22
	Sáng
	
	3B
	1C
	LS 4B
	ĐL 4A

	
	
	
	
	
	3C
	1D
	LS 4C
	ĐL 4B

	
	
	
	
	
	3D
	1A
	LS 4D
	ĐL 4C

	
	
	
	
	
	3A
	1B
	LS 4A
	ĐL 4D

	
	
	
	Chiều 
	ĐL 5A
	
	1D
	
	

	
	
	
	
	ĐL 5B
	
	1D
	
	

	
	
	
	
	ĐL 5C
	
	1D
	
	

	Luật
	TNX wH 2; 3
	TPT Đội + 12
	Sáng
	
	3C
	3B
	2B
	

	
	
	
	
	
	3D
	3C
	2C
	

	
	
	
	
	
	3A
	3D
	2D
	

	
	
	
	
	
	3B
	3A
	2A
	

	
	
	
	Chiều 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Lưu ý:
 



 - Đ/c Hiệu trưởng dạy thay đồng chí Nhàn (CTCĐ): 2 tiết;


- Đ/c Phó hiệu trưởng dạy Lịch sử khối lớp 5.


Giáo viên xem kĩ Thời khóa biểu giáo viên chuyên, thời khóa biểu của từng lớp, có vấn đề gì chưa rõ  hỏi  đ/c Trọng.

